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	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2024


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 15/12/2024
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 16/12, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m; vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; vùng biển phía Tây khu vực Nam biển Đông (bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Ngoài ra, ngày và đêm 16/12, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.
2. Tin không khí lạnh tăng cường và rét

Đêm 16/12 và ngày 17/12, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-130C, vùng núi từ 6-90C, có nơi dưới 50C; khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13-160C.
3. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/14/12-19h/15/12): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Đỉnh Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 256mm; Tam Trà (Quảng Nam) 244mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 215mm; Lợi Hải (Ninh Thuận) 220mm; Phú Quý (Bình Thuận) 188mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 199mm; Xã Ea M’doan (Đắk Lắk) 231mm; Cư Króa (Đắk Lắk) 238mm.
- Mưa đêm (19h/15/12-07h/16/12): Khu vực Nam Trung Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm; Riêng tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bình Tân (Quảng Ngãi) 92mm; Bình Trị (Quảng Ngãi) 77mm; Tam Trà (Quảng Nam) 52mm.
- Mưa 3 ngày (19h/12/12-19h/15/12): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, một số nơi có tổng lượng mưa lớn hơn như: Đỉnh Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 917mm; Hồ Đồng Nghệ (Đà Nẵng) 371mm; Tam Trà (Quảng Nam) 520mm; Ba Điền (Quảng Ngãi) 538mm; Sơn Long (Quảng Ngãi) 460mm; Phú Quý (Bình Thuận) 539mm; UBND xã Sông Hinh (Phú Yên) 417mm; Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 458mm; xã Ea M’doan (Đắk Lắk) 672mm; Cư Króa (Đắk Lắk) 527mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h00 ngày 16/12 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,26m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 1,14m. Dự báo đến 07h/17/12, mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 1,1m; trong 36 giờ tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất dự báo là 1,1m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm theo điều tiết hồ chứa và thủy triều. Mực nước trên một số sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Ninh Thuận đang dao động ở mức trên báo động BĐ1.
Mực nước lúc 07h ngày 16/12:

- Tại Thừa Thiên Huế: Sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 2,11m, trên BĐ1 0,61m.
- Tại Quảng Nam: Sông Cái tại Thành Mỹ là 15,02m, trên BĐ1 0,02m.
- Tại Quảng Ngãi: Sông Vệ là 2,97m, trên BĐ1 0,47m.
- Tại Ninh Thuận: Sông Cái Phan Rang tại Tân Mỹ là 35,85m, trên BĐ1 0,35m.
3. Các sông khu vực Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Mực nước lúc 07h/16/12 trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,91m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,07m. Dự báo: đến ngày 19/12, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,73m, tại Châu Đốc ở mức 1,85m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 

1. Hồ chứa thuỷ điện (cập nhật đến 07h ngày 16/12/2024 theo báo cáo của Bộ Công Thương)
- Khu vực Bắc Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 30 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Sông Lô 6: 47/480; Sông Lô 8B: 307/307.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 03 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 30 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bình Điền: 178/241; Hương Điền: 97/314; La Tó: 36/43. Các hồ lưu vực sông Hương với lưu lượng về hồ và mực nước hồ tăng nhẹ, hồ Bình Điền, Hương Điền đang giảm lũ cho hạ du.
- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 12 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 30 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Đăk Mi 2: 46/108; Đăk Mi 3: 160/250; Đăk Mi 4a: 212/321; Đăk Mi 4b: 36/147; Đăk Mi 4c: 38/181; Nước Xáng: 47/51; Sông Giang 2: 83/92; Sông Hinh: 900/955; Sông Tranh 2: 480/678; Thượng Sông Ông: 106/140; Vĩnh Sơn 5: 170/222; Za Hưng: 45/90.
- Khu vực Tây Nguyên: Có 05 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 30 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Đăk Robaye: 38/44; Đăk Sông 3B: 189/337; Đơn Dương: 300/400; Krong Nô 2: 251/314; Krong Nô 3: 344/500
2. Hồ chứa thuỷ lợi (cập nhật đến 17h ngày 15/12/2024 theo báo cáo của Cục Thủy lợi)
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, đạt 80% - 97% dung tích thiết kế, trong đó 02 hồ đang vận hành xả tràn với lưu lượng xả như sau: hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) Qxả = 94 m3/s; hồ Tả Trạch (TT. Huế) Qxả = 85 m3/s; 145 hồ chứa xuống cấp, hư hỏng nặng; 52 hồ chứa đang thi công.
- Khu vực Nam Trung Bộ: Tổng có 517 hồ, đạt 59% - 100% dung tích thiết kế, trong đó 10 hồ đang vận hành xả tràn với lưu lượng xả như sau: hồ Nước Trong (Quảng Ngãi) Qxả = 245 m3/s; hồ Thạch Bàn (Quảng Nam) Qxả = 32 m3/s; hồ Đồng Tiển (Quảng Nam) Qxả = 15 m3/s; hồ Hòn Lập (Bình Định) Qxả = 5 m3/s; hồ Suối Đuốc (Bình Định) Qxả = 5 m3/s; hồ Trong Thượng (Bình Định) Qxả = 4 m3/s; hồ Hoa Sơn (Khánh Hoà) Qxả = 60 m3/s; hồ Am Chúa (Khánh Hoà) Qxả = 10 m3/s; hồ Đắc Lộc (Khánh Hoà) Qxả = 25 m3/s; hồ Sông Cái (Ninh Thuận) Qxả = 27 m3/s; 26 hồ chứa xuống cấp, hư hỏng nặng; 19 hồ chứa đang thi công.
3. Tình hình đê điều 
Trong ngày không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh của VPTT Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa, mưa lớn ngày 15/12/2024 đã gây thiệt hại như sau: 

- Về nhà ở: 16 nhà bị ngập (trung bình khoảng 40cm) tại phường Phổ Minh, TX Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; chính quyền địa phương đã huy động lực lượng sơ tán 03 hộ/07 nhân khẩu vùng ngập sâu đến nơi an toàn; hiện nước đã rút, các hộ dân đã trở về nhà.
- Về giao thông: sạt 100m đường bê tông xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh và lở một số vị trí tại Km43, Km54, Km59 trên Quốc lộ 27C, tỉnh Khánh Hòa. Văn phòng quản lý đường bộ III.3 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo, phối hợp với các Sở ngành địa phương tổ chức phân luồng và xử lý các điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 27C; hiện đã xử lý thông tuyến tại vị trí Km43, Km59 và đang tiếp tục xử lý điểm sạt lở còn lại tại Km54.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương

- Ngày 09/12/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công điện số 9358/CĐ-BNN-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa về việc ứng phó với mưa lớn khu vực Trung Bộ.

- Ngày 08/12/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 128/CĐ-TTg về việc chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. 

- Ngày 05/12/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 9258/BNN-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với rét và gió mạnh trên biển.

- Bộ Công Thương, Văn phòng Bộ Công an, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có các Công điện chỉ đạo ứng phó mưa lớn khu vực Trung Bộ.

- Đã tổ chức gửi 9,5 triệu tin nhắn Zalo khuyến cáo các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại đến người dân 17 tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc (24/24h); theo dõi, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để chủ động phòng ngừa, ứng phó. 
2. Địa phương
- Các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn theo Công điện số 9358/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 09/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi chủ động triển khai ứng phó với rét, gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển theo văn bản số 9258/BNN-ĐĐ ngày 05/12/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Các địa phương tổ chức trực ban, chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo để triển khai các biện pháp ứng phó.
VI. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất.

2. Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó rét; tuyên truyền, hướng dẫn người dân không đốt than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người.
3. Các tỉnh, thành phố ven biển chủ động ứng phó gió mạnh, sóng lớn, mưa dông trên biển.
4. Tổ chức trực ban (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.
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